
Số TT Số Báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh Ngữ Văn Toán
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chuyên

Điểm 

trúng 

tuyển

1 370026 HÀ KIỀU ANH 06/08/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.00 7.50 7.20 Sinh 8.75 40.20

2 370273 HỒ TRUNG HIẾU 06/02/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.50 8.00 7.80 Sinh 8.75 38.80

3 370914 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN 16/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 7.75 7.80 Sinh 8.00 38.55

4 370388 NGUYỄN HOÀNG LÂM 05/03/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.50 7.50 8.80 Sinh 7.25 38.30

5 370599 PHAN THỊ TỐ NHƯ 15/01/2009 Kinh Tỉnh Nghệ An 7.25 8.25 5.40 Sinh 8.13 37.16

6 370848 PHẠM ANH TÚ 31/08/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 7.00 7.20 Sinh 7.88 36.46

7 370498 HỒ THỊ YẾN NGÂN 03/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.75 7.50 7.60 Sinh 7.13 35.11

8 370868 NGUYỄN THÙY VÂN 01/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.75 8.00 5.60 Sinh 7.38 35.11

9 370761 TĂNG VÕ KIM ANH THUYÊN 20/02/2009 Kinh Tỉnh Bình Định 6.75 7.75 6.40 Sinh 7.00 34.90

10 370310 NGÔ MẠNH HÙNG 20/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.75 5.00 6.80 Sinh 8.00 34.55

11 370134 LÊ NGUYỄN LINH ĐAN 28/05/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.25 8.00 7.40 Sinh 6.75 34.15

12 370703 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 08/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 7.75 5.60 Sinh 6.83 34.01

13 370776 PHAN THỊ THANH TRÀ 21/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.25 8.00 6.20 Sinh 6.00 33.45

14 370598 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHƯ 17/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.50 8.00 6.40 Sinh 6.75 33.40

15 370777 TRỊNH NGỌC THANH TRÀ 27/12/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.25 7.25 5.40 Sinh 6.50 32.90

16 370833 TRẦN NGUYỄN THANH TRÚC 16/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.75 8.50 6.20 Sinh 5.63 32.71

17 370573 HÀ GIA THẢO NHI 26/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.00 6.75 4.80 Sinh 7.50 32.55

18 370832 PHAN TRIỀU THỦY TRÚC 13/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.50 8.00 5.00 Sinh 6.00 32.50

19 370591 HUỲNH THÚC NHƯ 13/03/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.50 8.00 5.00 Sinh 6.38 32.26

20 370477 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY 22/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.75 8.00 5.60 Sinh 5.38 32.11

21 370218 TRỊNH THÙY DUYÊN 07/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.50 7.00 3.40 Sinh 7.00 31.90

22 370781 HOÀNG QUỲNH TRÂM 13/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.75 6.75 6.20 Sinh 5.50 31.70

23 370031 LÊ QUANG ANH 14/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 7.25 4.60 Sinh 6.25 31.35

24 370662 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH 30/03/2009 Kinh Tỉnh Nghệ An 7.00 8.00 4.40 Sinh 5.88 31.16

25 370324 VÕ THỊ MỸ HƯƠNG 07/08/2009 Kinh Tỉnh Bến Tre 5.75 6.75 5.60 Sinh 6.25 30.60

26 370355 LÊ VĂN KHẢI 24/10/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.25 7.50 5.00 Sinh 5.75 30.25

27 370510 CAO MINH KHÁNH NGỌC 05/03/2009 Kinh Tỉnh Đắk Lắk 6.50 7.00 5.80 Sinh 5.13 29.56

28 370867 VÕ THỊ TỐ UYÊN 30/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.25 6.50 6.60 Sinh 5.38 29.11

29 370289 CAO ĐÌNH HÒA 29/03/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 7.25 4.40 Sinh 5.13 28.91

(Kèm theo tờ trình số: ….. /TTr-NCT ngày 23/4/2024 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN SINH HỌC, NĂM HỌC 2024 - 2025
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30 370251 LÊ MINH GIA HÂN 27/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Lắk 7.00 7.00 6.60 Sinh 4.00 28.60

31 370574 HOÀNG LÊ KHÁNH NHI 16/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.25 7.75 4.20 Sinh 4.50 28.20

32 370179 LÊ HỒ THÙY DUNG 22/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.00 5.75 5.40 Sinh 5.00 28.15

33 370565 LÊ MINH NHẬT 08/05/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 5.50 6.00 8.20 Sinh 4.13 27.96

34 370588 TRẦN THỊ TUYẾT NHI 01/11/2009 Kinh Tỉnh Quảng Ngãi 7.25 7.25 7.80 Sinh 2.63 27.56

35 370839 ĐOÀN THIỆN TRƯỜNG 28/08/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.75 6.50 5.20 Sinh 4.50 27.45

Danh sách này gồm có 35 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tạ Ngọc Bảo

TP Gia Nghĩa, ngày 23 tháng 6 năm 2024
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